
  BIỂU SỐ 6 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  

CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2024   
 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN                                            CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

MST: 4500135891 
                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-XSKT                                                            Ninh Thuận,  ngày         tháng 6 năm 2025                            
 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

Chủ tịch: Ông Trần Quốc Nam. 

Các Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Long Biên; Ông Lê Huyền; Ông Trịnh Minh Hoàng. 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU  

TT Số văn bản Ngày 
Nội dung  

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 10/QĐ-UBND 02/01/2024 Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thu, 

nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

2 77/QĐ-UBND 19/01/2024 Về việc khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận nhân Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2024. 

3 02/CT-UBND 24/01/2024 Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

4 57/QĐ-UBND 25/01/2024 Về việc giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH 

MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

5 71/QĐ-UBND 29/01/2024 Ban hành Kế hoạch Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính đối 

với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước 

năm 2024. 
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6 507/UBND-KTTH 31/01/2024 V/v có ý kiến về kế hoạch lao động năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 

Ninh Thuận. 

7 147/QĐ-UBND 05/02/2024 Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

8 644/UBND-KTTH 19/02/2024 V/v xin ý kiến góp ý về hồ sơ trình chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho DNNN thuộc 

tỉnh Ninh Thuận 

9 636/UBND-KTTH 19/02/2024 V/v kế hoạch kiểm soát năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 

Ninh Thuận. 

10 570/UBND-VXNV 06/02/2024 V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-

2030; 2026-2031. 

11 132/QĐ-UBND 03/3/2024 Về việc thay thế Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận. 

12 1048/UBND-KTTH 11/3/2024 V/v quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 

2024 của Người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận.
 

13 1229/VPUB-KTTH 28/3/2024 V/v triển khai thực hiện các văn bản liên quan hoạt động các doanh nghiệp nhà nước. 

14 1365/UBND-KTTH 28/3/2024 V/v có ý kiến báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh 

Thuận. 

15 23/2024/QĐ-UBND 04/4/2024 Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

16 1483/VPUB-KTTH 12/4/2024 V/v hoàn thiện hồ sơ trình chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV 

Khai thác CTTL Ninh Thuận, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

17 1595/VPUB-KTTH 12/4/2024 V/v tăng cường triển khai chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số. 

18 1858/VPUB-KTTH 02/5/2024 V/v đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023. 

19 1958/UBND-KTTH 15/5/2024 V/v bổ sung vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Ninh Thuận, Công ty 

TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

20 589/QĐ-UBND 23/5/2024 Quyết định về việc đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số 

kiến thiết Ninh Thuận giai đoạn 2021-2026, 2026-2031. 

21 602/QĐ-UBND 27/5/2024 Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2023. 

22 2293/UBND-KTTH 05/6/2024 V/v hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các DN 100% vốn nhà 

nước. 

23 3032/UBND-KTTH 05/7/2025 V/v thống nhất việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh 

Thuận đối với ông Võ Anh Lâm và ông Võ Văn Châu. 
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24 3244/VPUB-KTTH 18/7/2024 V/v kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

25 448/QĐ-UBND 02/8/2024 Quyết định công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 

2023. 

26 3581/KH-UBND 06/8/2024 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong những tháng cuối năm 

2024 nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024. 

27 3744/UBND-KTTH 15/8/2024 V/v thống nhất kiện toàn, bổ sung 01 Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

28 88/TB-UBND 29/8/2024 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đối với Người 

quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

29 110/TTr-UBND 09/9/2024 Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh 

Thuận. 

30 4301/UBND-KTTH 18/9/2024 V/v chi tài trợ đồng bào các tỉnh do ảnh hưởng của bão số 3. 

31 4270/UBND-KTTH 18/9/2024 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản 

lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

32 4441/UBND-KTTH 26/9/2024 V/v có ý kiến về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty TNHH 

MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

33 563/QĐ-UBND 08/10/2024 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Ninh Thuận. 

34 603/QĐ-UBND 21/10/2024 Quyết định về việc điều chuyển xe ô tô của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh 

Thuận sang Thanh tra Sở Giao thông vận tải quản lý, sử dụng. 

35 1420/QĐ-UBND 28/10/2024 Quyết định về việc khen thưởng doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong tham gia ủng hộ 

Quỹ “Vì người nghèo”. 

36 5078/UBND-KTTH 01/11/2024 V/v triển khai thực hiện các văn bản liên quan lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp nhà nước 

37 5146/UBND-KTTH 05/11/2024 V/v giải trình việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận. 

38 1471/QĐ-UBND 06/11/2024 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Từ Xuân Linh, Trưởng phòng Thanh tra 

Kinh tế - Xã hội thuộc Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Công ty 

TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

39 659/QĐ-UBND 08/11/2024 Quyết định về việc sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 

năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mức chi phụ cấp kiêm nhiệm; thù lao đối với 

thành viên Hội đồng Giám sát Xổ số và thành viên ủy quyền Hội đồng Giám sát Xổ số. 
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40 5450/UBND-KTTH 21/11/2024 V/v xin chủ trương cho phép Công ty xổ số kiến thiết Ninh Thuận tham gia thị trường xổ số 

khu vực miền Nam. 

41 5609/KH-UBND 29/11/2024 Kế hoạch Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2024. 

42 5821/UBND-KTTH 10/12/2024 V/v có ý kiến thang - bảng lương Người quản lý, kiểm soát viên và Người lao động Công ty 

TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 
. 

II. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý Công ty: 

Bảng SỐ 1: DANH SÁCH NGƢỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Kinh nghiệm nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm 

giữ 

I. Chủ tịch Công ty 

1 Trần Minh Thanh 1973 Cử nhân Kinh tế, 

chuyên ngành Thống 

kê 

Thống kê, Tài chính, 

Thanh tra 

Phó Chánh Thanh tra, Chánh 

Văn phòng Sở Tài chính, Chủ 

tịch Công ty 

II. Giám đốc 
1 Vũ Đức Kim 1969 Cử nhân Tài chính 

Kế toán, Thạc sĩ 

Quản trị Kinh doanh  

Tổ chức quản trị 

hoạt động kinh 

doanh xổ số 

 

Phó Trưởng phòng, Trưởng 

phòng, Phó Giám đốc, Giám 

đốc 

III. Phó Giám đốc 

1 Tăng Nguyên Nam 1976 Cử nhân Tài chính  Tài chính kế toán  Phó Trưởng phòng, Kế toán 

trưởng, Phó Giám đốc 

2  Võ Anh Lâm 1973 Thạc sĩ Kinh tế Công tác tổng hợp 

tại Văn phòng  

Phó Trưởng phòng, Phó Giám 

đốc 

3  Võ Văn Châu 1979 Cử nhân Quản trị 

kinh doanh; Thạc sĩ 

Quản lý kinh tế 

Tổ chức phát hành 

kinh doanh xổ số 

Phó Trưởng phòng, Trưởng 

phòng, Phó Giám đốc 

IV. Kế toán trƣởng 
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1 Trần Thị Thanh Hiếu  1979 Cử nhân Kế toán 

Luật; Thạc sĩ Quản 

lý kinh tế. 

Kế toán  Phó Trưởng phòng, Kế toán 

trưởng 

 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý Công ty: 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƢƠNG, TIỀN THƢỞNG CỦA NGƢỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 
                                                                                                                                                                     ĐVT: 1.000 đồng 

TT Họ và tên Chức danh Mức lƣơng 

Tiền lƣơng/năm  

(thực chi) 

 

Tiền thƣởng, 

thu nhập khác 

(thực chi) 

 

Ghi chú 

1 Trần Minh Thanh Chủ tịch  27.000 449.978 53.698  

2 Vũ Đức Kim Giám đốc 26.000 433.003 59.665  

3 Tăng Nguyên Nam Phó Giám đốc 23.000 381.565 47.732  

4 Võ Anh Lâm Phó Giám đốc 23.000 384.929 47.732  

5 Võ Văn Châu Phó Giám đốc 23.000 383.066 47.732  

6 Trần Thị Thanh Hiếu Kế toán trưởng 21.000 352.450 47.732  

Trong đó:  

- Tiền lương thực chi trong năm = Tiền lương còn lại năm 2023 chuyển sang chi trong quí I/2024 + Tiền lương tạm ứng 

năm 2024. 

- Tiền thưởng = Tiền thưởng năm 2023 chi năm 2024 sau khi có đánh giá xếp loại doanh nghiệp và người quản lý. 
 

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty: 

Chủ tịch Công ty đã thực hiện đầy đủ các quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ tịch Công ty quy định tại Điều lệ 

nhằm tổ chức, quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh Công ty theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành, bảo toàn và phát triển vốn điều lệ theo quy định. Ban hành các quy chế quản lý nội 

bộ nhằm tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, định hướng các chủ trương, giải pháp và quản trị điều 

hành hoạt động kinh doanh, nhằm tăng trưởng doanh thu tiêu thụ vé xổ số, đảm bảo an toàn trong kinh doanh; chỉ đạo Giám 

đốc và các bộ phận chuyên môn thực hiện quản lý tài chính chặt chẽ; cùng BCH Đảng bộ, tập thể người quản lý xây dựng tổ 

chức Đảng, Công ty và đoàn thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, … 

BẢNG SỐ 4: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY 
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TT Số văn bản Ngày Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 28/QĐ-XSKT 02/02/2024 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2024 của Công ty. 

2 30/QĐ-XSKT 07/02/2024 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/QĐ-XSKT ngày 

02/02/2023 của Chủ tịch Công ty ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phúc lợi của Công ty. 

3 38/QĐ-XSKT 01/3/2024 Quyết định ban hành Quy định đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, 

khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ người quản lý Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

4 40/QĐ-XSKT 19/3/2024 Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 

2024 của người lao động của Công ty. 

5 163/TTr-XSKT 21/3/2024 Tờ trình về việc đề nghị xem xét đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 – 2026, 2026 - 

2031 đối với các chức danh người quản lý Công ty. 

6 46/QĐ-XSKT 02/4/2024 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch in vé xổ số truyền thống bổ sung năm 2024. 

7 50/QĐ-XSKT 03/5/2024 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 55/QĐ-XSKT ngày 24/6/2019 

của Chủ tịch Công ty ban hành Quy chế trả lương, nâng bậc lương đối với người lao động Công 

ty. 

8 51/QĐ-XSKT 03/5/2024 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/QĐ-XSKT ngày 

04/01/2019 của Chủ tịch Công ty ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người 

quản lý Công ty. 

9 58/QĐ-XSKT 29/5/2024 Quyết định về việc phê duyệt báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024. 

10 59/QĐ-XSKT 30/5/2024 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch; đưa ra khỏi quy hoạch giai đoạn 2021 – 2026, 

2026 – 2031 đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương tại Công 

ty.   

11 65/QĐ-XSKT 12/6/2024 Quyết định về việc cử người quản lý tham gia Lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch Chuyên 

viên chính Khóa I năm 2024 (NAM). 

12 66/QĐ-XSKT 12/6/2024 Quyết định về việc cử người quản lý tham gia Lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch Chuyên 

viên chính Khóa I năm 2024 (CHÂU). 

13 67/QĐ-XSKT 12/6/2024 Quyết định về việc cử người quản lý tham gia Lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch Chuyên 

viên chính Khóa I năm 2024 (HIẾU). 

14 69/QĐ-XSKT 18/6/2024 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh định lượng giấy in vé bổ sung năm 2024. 

15 74/QĐ-XSKT 26/6/2024 Quyết định ban hành quy chế tuyển dụng, tổ chức tuyển dụng lao động và sử dụng lao động tại 

Công ty. 

16 77/QĐ-XSKT 28/6/2024 Quyết định ban hành Quy chế Hợp đồng lao động và chấm dứt Hợp đồng lao động tại Công ty.   
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17 80/QĐ-XSKT 08/7/2024 Quyết định về việc về việc bổ nhiệm lại ông Võ Anh Lâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. 

18 81/QĐ-XSKT 08/7/2024 Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Võ Văn Châu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. 

19 87/QĐ-XSKT 14/8/2024 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty. 

20 89/QĐ-XSKT 20/8/2024 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: In vé xổ số truyền thống bổ 

sung năm 2024. 

21 94/QĐ-XSKT 26/8/2024 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch in vé xổ số truyền thống năm 2025. 

22 99/QĐ-XSKT 11/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch in lịch Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. 

23 100/QĐ-XSKT 23/9/2024 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối 

với người quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận ban 

hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-XSKT ngày 04/01/2019 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết Ninh Thuận y.   

24 102/QĐ-XSKT 26/9/2024 Quyết định về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023. 

25 103/QĐ-XSKT 27/9/2024 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển năm 2023 của 

Công ty 

26 121/QĐ-XSKT 13/11/2024 Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng và sử dụng quỹ thi đua khen thưởng tại Công 

ty. 

27 123/QĐ-XSKT 18/11/2024 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa trụ sở làm việc Công ty TNHH một thành viên 

xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

28 125/QĐ-XSKT 21/11/2024 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: In vé xổ số truyền thống năm 

2025. 

29 
126/QĐ-XSKT 03/12/2024 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: In Lịch Tết Nguyên đán Ất Tỵ 

năm 2025. 

30 129/QĐ-XSKT 25/12/2024 Quyết định ban hành bảng lương đối với người quản lý, kiểm soát viên của Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

31 130/QĐ-XSKT 25/12/2024 Quyết định ban hành bảng lương của người người lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

32 131/QĐ-XSKT 25/12/2024 Quyết định về việc sửa đổi số điểm mức độ phức tạp và tính trách nhiệm công việc đối với chức 

danh Tạp vụ tại Quyết định số 51/QĐ-XSKT ngày 03/5/2024 của Chủ tịch Công ty về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 55/QĐ-XSKT ngày 24/6/2019 của Chủ tịch Công ty 

ban hành Quy chế trả lương, nâng bậc lương đối với người lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 



8 

 

 

III. KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Kiểm soát viên 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN 

 

TT 
Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Chức vụ 

Ngày bắt đầu là Kiểm 

soát viên 
Tỷ lệ tham dự họp 

1  Nguyễn Từ Xuân 

Linh 

1970 Cử nhân Tài chính  

Kế toán 

Kiểm soát viên 

chuyên trách 

15/11/2024 100% 

2 Hán Thị Hồng Ngân 1985  Kiểm soát viên kiêm 

nhiệm 

01/7/2023 100% 

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên: 

- Báo cáo số 47/BC-KSV ngày 17/01/2024 Báo cáo phương hướng thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên năm 2024 

Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận. 

- Kế hoạch số 48/KH-KSV ngày 17/01/2024 kế hoạch kiểm soát năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV 

XSKT Ninh Thuận. 

- Báo cáo 104/BC-KSV ngày 21/02/2024 báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty TNHH 

MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

- Báo cáo 105/BC-KSV ngày 21/02/2024 báo cáo thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của Công ty TNHH 

MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

- Báo cáo số 137/BC-KSV ngày 07/3/2024 báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. 

- Báo cáo số 210/BC-KSV ngày 17/4/2024 Báo cáo tình hình hoạt động quý I/2024, kế hoạch hoạt động quý II/2024 của 

Kiểm soát viên. 

- Báo cáo số 370/BC-KSV ngày 12/7/2024 Báo cáo tình hình hoạt động quý II/2024, kế hoạch hoạt động quý III/2024 

của Kiểm soát viên. 

- Báo cáo số 452/BC-KSV ngày 17/9/2024 báo cáo thẩm định phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 của 

Công ty. 

- Thông báo số 612/TB-KSV-XSKT ngày 16/12/2024 thông báo về việc phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho 

từng kiểm soát viên. 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: Không 
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V. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp 

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP 

TT Tên tổ chức, cá nhân Chức vụ  

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở chính/địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là ngƣời có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là ngƣời 

liên quan 

1 Trần Minh Thanh Chủ tịch công 

ty 

Số 32, đường 16/4, P. Kinh 

Dinh, TP Phan Rang Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

01/7/2018   

2 Vũ Đức Kim Giám đốc -nt- 15/9/2017   

3 Tăng Nguyên Nam Phó Giám đốc -nt- 15/9/2017   

4 Võ Anh Lâm Phó Giám đốc -nt- 09/7/2019   

5 Võ Văn Châu Phó Giám đốc -nt- 10/7/2019   

6 Nguyễn Từ Xuân Linh Kiểm soát viên -nt- 15/11/2024   

7 Trần Thị Thanh Hiếu Kế toán trưởng -nt- 15/9/2017   

8 Võ Ngọc Nam Kiểm soát viên -nt-  01/01/2024 Miễn nhiệm 

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan 

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN 

                                                                                                                                                                              ĐVT: 1.000 đồng 
STT Tên tổ chức, cá nhân Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung giao dịch Giá trị 

giao dịch 

Số Nghị quyết/Quyết định 

của HĐTV/ HĐQT/ĐHĐCĐ 

thông qua 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Cty TNHH MTV In Nhân Dân Bình Định 20/11/2023 In vé xổ số kiến thiết 2024 8.132.000 Số: 330HĐ/CTI 

2 Nhà Khách Duy Tân 12/01/2024 DV Hội nghị 25.200 Số: 120124/HĐKT-2024 

3 Cty CP In Ninh Thuận 02/01/2024 Thiệp xuân 9.504 Số: 2401.002/HĐI 
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4 Cty TNHH TM &DV Hoa Thiên Lý 23/02/2024 DV Hội nghị 29.900 Số: 36/HĐDV-2024 

5 Báo Ninh Thuận 27/12/2023 In Đặc san quảng cáo 25.000 Số: 07/HĐQC 

6 Cty TNHH Phát Hoàng Long 26/02/2024 DV Hội nghị 101.963 Số: 10/HĐKT-2024 

7 Cty TNHH TM-DV Hoàng Lộc 27/02/2024 DV Hội nghị 53.964 Số:04/HĐDV 

8 Báo Ninh Thuận 21/3/2024 In Đặc san quảng cáo 25.000 Số: 12/HĐQC 

9 TT Kinh Doanh VNPT-Ninh Thuận 16/4/2024 DV Wed Hosting 4.620 

Số: 240416-01/VNPT VNP-

NT-P.KHDN/HĐ 

HOSTING 

10 Cty TNHH May Thêu Giầy An Phước 23/4/2024 Trang phục  66.634 
Số:97/24AP/TP-

XSKTNTHUAN 

11 Hộ KD Bình An 02/5/2024 Trang phục  58.080 Số: 59/HĐKT-2024 

12 CN Cty CP Bán lẻ KTS FPT tại Đà Nẵng 25/3/2024 Thiết bị tin học 19.990 Số: 01/2024/FPT 

13 DNTN Thúy 03/5/2024 Trang phục  16.200 Số: 68/HĐ-2024 

14 TT Điều Trị theo YC &QT 19/4/2024 Khám sức khỏe 10.152 Số:25/KSK-BVQT 

15 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại SaGo 26/4/2024 Đồng phục 72.900 
Số: 04.262024/HD/SG-

XSNT 

16 
Cty TNHH Phòng khám Đa khoa Trà 

Sanh 
23/4/2024 Khám sức khỏe 23.580 Số: 12-2024/HĐ-KSK 

17 
Cty TNHH Phòng khám Đa khoa Trà 

Sanh 
24/4/2024 Khám sức khỏe 99.620 Số: 13-2024/HĐ-KSK 

18 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại SaGo 17/5/2024 Quảng cáo 19.800 
Số: 05.172024/HD/SG-

XSNT 

19 Cty CP In Ninh Thuận 10/5/2024 Tiêu đề xổ số 41.800 Số: 2404.009/HĐI 

20 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại SaGo 30/5/2024 Quảng cáo 29.700 
Số: 05.302024/HD/SG-

XSNT 

21 Cty TNHH Xây dựng PCCC Thuận Tiến 01/8/2024 Dịch vụ PCCC 16.621 Số: 48/2024/HĐKT 
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22 Văn Phòng Tỉnh Ủy 26/8/2024 Dịch vụ hội nghị 24.000 Số : 01/HĐKT-2024 

23 Công ty Bảo Việt Ninh Thuận 16/9/2024 Bảo hiểm mọi rủi ro Tài sản 24.500 Số: 1219807 

24 Cty CP Thẩm định giá Việt Tín 20/9/2024 Dịch vụ thẩm định giá tài sản 5.500 Số:24565/HĐ-VietTin JSC 

25 Cty TNHH TM-DV Quỳnh Nam 23/9/2024 Phụ Tùng xe cơ giới 26.000 Số: 01/2024/HĐMB-VL 

26 Cty TNHH Ô tô Tín Thanh 04/10/2024 Sửa chữa 23.329 Số: 002/HĐSC-2024 

27 Cty TNHH TM&DV In QC Minh Trí 08/11/2024 Ấn phẩm quảng cáo 98.100 Số: 127/HĐKT:2024 

28 
Cty TNHH Công nghệ & TM XNK Hiệp 

Thành Việt Nam 
21/11/2024 Thiết bị máy móc 37.700 

Số:2024/1108/HĐMB/XSK

TNT 

29 Hộ Kinh Doanh Bình An 26/12/2024 Trang phục  59.120 Số:79/HĐKT-2024 
 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động bình quân của doanh nghiệp: 59 người. 

- Mức lương trung bình người lao động/năm (thực chi): 194,3 triệu đồng. 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (thực chi): 30,3 triệu đồng./. 

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Bộ Tài chính; 

- UBND tỉnh;           

- Phòng KT – TV;    

- NQL, KSV Công ty; 

- Lưu: VT, TC. Nh. 

  

 

 

 

 

Vũ Đức Kim 

 

(để công bố) 
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